BẢNG 02
 BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG 
CÁC HẠNG MỤC THUỘC CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG ĐỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT
Địa bàn cung cấp dịch vụ: Tên tỉnh, xã, thôn
Vị trí cơ sở hạ tầng viễn thông: Tọa độ đặt Splitter
	STT
	Tên hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Thiết bị:
	 
	 
	 

	1.1
	Thiết bị đầu cuối OLT, SPLITTER, ODF
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 

	II
	Truyền dẫn
	 
	 
	 

	2.1
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột bê tông 7m xây dựng mới
	 
	 
	 

	2.2
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột thép 6m xây dựng mới
	 
	 
	 

	2.3
	Hạng mục cáp quang treo hình số 8 loại 8fo treo trên cột đi thuê, cột hiện có
	 
	 
	 

	2.4
	Hạng mục cáp quang KV100 loại cáp 12fo treo trên cột đi thuê, cột hiện có
	 
	 
	 

	2.5
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV200 loại 12fo treo trên cột bê tông 8m xây dựng mới
	 
	 
	 

	2.6
	Hạng mục cáp quang KV100 loại cáp 12fo treo trên cột thép 6m xây dựng mới
	 
	 
	 

	2.7
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV100 loại 12fo treo trên cột 7m xây dựng mới
	 
	 
	 

	2.8
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV200 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	 
	 
	 

	2.9
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV300 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	 
	 
	 

	2.10
	Hạng mục cáp quang ADSS - KV500 loại 12fo treo trên cột đi thuê
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 


Ghi chú: Các hạng mục theo Thiết kế tiêu chuẩn hạng mục công trình viễn thông để đáp ứng cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

	 
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	…………, ngày ….. tháng ….. năm .......
Đại diện doanh nghiệp
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


